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LUẬT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT 
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12.
Điều 1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài số 33/2009/QH12 như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 4 như sau:
"10. Đại sứ đặt tại Việt Nam là người được bổ nhiệm chức vụ ngoại giao là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoặc Đại sứ, thường trú tại Việt Nam, thực hiện chức năng đại diện chính thức của Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với quốc gia tiếp nhận."
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
"Điều 8. Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự

1. Bảo hộ lãnh sự đối với lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ lãnh sự được quy định tại Điều này trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.
2. Thực hiện việc thăm lãnh sự và liên hệ, tiếp xúc với công dân Việt Nam trong trường hợp họ bị bắt, tạm giữ, tạm giam, xét xử hoặc đang chấp hành hình phạt tù tại quốc gia tiếp nhận.
3. Trong trường hợp công dân, pháp nhân Việt Nam không thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo pháp luật và thực tiễn của quốc gia tiếp nhận, cơ quan đại diện có thể tạm thời đại diện hoặc thu xếp người đại diện cho họ tại tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tiếp nhận cho đến khi có người khác làm đại diện cho họ hoặc họ tự bảo vệ được quyền và lợi ích của mình.
4. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp đổi, cấp lại, huỷ bỏ các loại hộ chiếu, giấy thông hành và giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, huỷ bỏ thị thực và giấy miễn thị thực của Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hộ tịch, con nuôi phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên.

7. Thực hiện nhiệm vụ công chứng, chứng thực phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên; tiếp nhận, bảo quản giấy tờ, tài liệu và đồ vật có giá trị của công dân, pháp nhân Việt Nam khi có yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận.

8. Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài và chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam theo quy định của pháp luật.
9. Phối hợp với cơ quan hoặc người có thẩm quyền của quốc gia tiếp nhận hoàn thành thủ tục giúp công dân, pháp nhân Việt Nam giải quyết những vấn đề liên quan đến thừa kế tài sản hoặc nhận lại tài sản thừa kế được mở có lợi cho Nhà nước Việt Nam.

10. Tiếp nhận đơn và chứng cứ liên quan của công dân, pháp nhân Việt Nam để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét, giải quyết.

11. Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của pháp luật.

11. Thực hiện việc đăng ký công dân đối với người có quốc tịch Việt Nam cư trú tại quốc gia tiếp nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế.

12. Thực hiện việc ủy thác tư pháp giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận; chuyển giao, tống đạt hồ sơ, giấy tờ, tài liệu của tòa án hoặc cơ quan tiến hành tố tụng khác có thẩm quyền của Việt Nam cho công dân, pháp nhân Việt Nam hoặc công dân, pháp nhân nước ngoài ở quốc gia tiếp nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc gia tiếp nhận hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên nếu việc thực hiện nhiệm vụ này không ảnh hưởng đến quyền ưu đãi, miễn trừ của cơ quan đại diện và thành viên cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

13. Giúp đỡ tàu biển Việt Nam, tàu bay mang quốc tịch Việt Nam và phương tiện giao thông vận tải khác đăng ký tại Việt Nam để bảo đảm tàu biển, tàu bay và phương tiện giao thông vận tải đó được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích tại quốc gia tiếp nhận theo quy định của pháp luật của quốc gia tiếp nhận, phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.

14. Thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, kiểm dịch động vật, thực vật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của quốc gia tiếp nhận, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.

15. Thực hiện nhiệm vụ lãnh sự khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận là thành viên.”

3. Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 10 như sau:

"1a. Thống nhất quản lý hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định tại Điều này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận." 
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Tiêu chuẩn thành viên cơ quan đại diện

1. Thành viên cơ quan đại diện:

a) Là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và đáp ứng quy định của Bộ Ngoại giao. Quy định này không áp dụng đối với nhân viên hợp đồng được quy định tại Điều 29 của Luật này.

b) Có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công tác. 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chi tiết khoản này.
2. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1 của Điều này và các tiêu chuẩn sau:
a) Nắm vững, có khả năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam;
b) Có kinh nghiệm quản lý, công tác trên lĩnh vực đối ngoại;
c) Sử dụng thông thạo ít nhất một ngoại ngữ phù hợp;

d) Trong độ tuổi đủ để hoàn thành ít nhất một nhiệm kỳ công tác. Trường hợp đặc biệt, căn cứ yêu cầu đối ngoại và năng lực cá nhân, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 20 của Luật này xem xét, quyết định.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

"Điều 20. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện
1. Căn cứ Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại diện thường trực tại Liên hợp quốc.

2. Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại diện thường trực tại Liên hợp quốc.
3. Chủ tịch nước cử, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện là Đại diện thường trực tại Liên hợp quốc,Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, triệu hồi người đứng đầu cơ quan đại diện, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.

5. Người đứng đầu cơ quan đại diện tại một quốc gia, tổ chức quốc tế có thể được cử hoặc bổ nhiệm kiêm nhiệm làm người đứng đầu cơ quan đại diện tại quốc gia, tổ chức quốc tế khác."
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 như sau:
"Điều 26. Chế độ dành cho thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng và con thành viên cơ quan đại diện

1. Thành viên cơ quan đại diện, vợ hoặc chồng được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện trong thời gian công tác tại cơ quan đại diện được hưởng:
a) Chế độ lương, phụ cấp, trợ cấp; chế độ nhà ở; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ nghỉ hàng năm theo quy định của pháp luật;

b) Trợ cấp trong trường hợp bị thương hoặc chết;

c) Trợ cấp và chế độ ưu đãi trong trường hợp công tác tại khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang, thảm họa do thiên tai, dịch bệnh hoặc trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn;

d) Hỗ trợ một lần tiền vé máy bay khứ hồi về Việt Nam trong trường hợp nghỉ phép trong thời gian nhiệm kỳ; 
đ) Hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi về Việt Nam trong trường hợp bố (mẹ) đẻ, bố (mẹ) của vợ hoặc chồng; vợ (chồng) chết; con chết.
2. Con dưới 18 tuổi đi theo thành viên cơ quan đại diện được hưởng:

a) Hỗ trợ tiền mua bảo hiểm y tế tại nước sở tại;

b) Hỗ trợ học phí tại nước sở tại.
3. Nữ thành viên cơ quan đại diện hoặc vợ của thành viên cơ quan đại diện được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên cơ quan đại diện, khi sinh con được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật. Thời gian nghỉ sinh con của nữ thành viên cơ quan đại diện được tính vào nhiệm kỳ công tác.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."  
7. Bổ sung Điều 27a vào sau Điều 27 như sau:

"Điều 27a. Đại sứ đặt tại Việt Nam

1. Trong trường hợp có yêu cầu đối ngoại nhưng không thành lập cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cử người đứng đầu cơ quan đại diện tại quốc gia khác kiêm nhiệm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặt tại Việt Nam theo quy định tại Điều 20 của Luật này. 

2. Tiêu chuẩn Đại sứ đặt tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật này. 

3. Đại sứ đặt tại Việt Nam có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại giữa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận.
4. Đại sứ đặt tại Việt Nam làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm và hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật."

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 32 như sau:

"6. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại diện thường trực tại Liên hợp quốc; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước cử và triệu hồi Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế."

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 34 như sau:
"Điều 34. Phối hợp công tác giữa đoàn được cử đi công tác nước ngoài và cơ quan đại diện

1. Đoàn được cử đi công tác nước ngoài thông báo kịp thời cho cơ quan đại diện về nội dung, chương trình hoạt động tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận để phối hợp công tác và thông báo kết quả hoạt động cho cơ quan đại diện sau khi kết thúc đợt công tác.

2. Cơ quan đại diện định kỳ gửi báo cáo tổng hợp về hoạt động của các đoàn quy định tại khoản 1 Điều này về các cơ quan có thẩm quyền." 
Điều 2

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng      năm 2017.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày      tháng    năm 2017.

Dự thảo 5 (17/01/2017)
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